
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

 TRUNG TÂM  

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /TM-KSBT Thái Nguyên, ngày      tháng      năm 2025 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Hàng hoá phục vụ công việc chung 

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa về các công cụ, dụng cụ, vật tư gia dụng 

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-KSBT ngày 10/6/2025 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt danh mục sản phẩm 

hàng hóa phục vụ công việc chung trong quý III năm 2025; 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên kính mời Quý cửa hàng, 

công ty có năng lực tham gia chào giá sản phẩm hàng hóa là các công cụ, dụng 

cụ, vật tư gia dụng theo các tiêu chí cụ thể sau: 

1. Nội dung:  

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm) 

2. Hình thức và hiệu lực báo giá: 01 bản báo giá chi tiết theo phụ lục, có 

chữ ký và đóng dấu của người đại diện đơn vị cung cấp, có giá trị trong thời hạn 

từ 30 ngày kể từ ngày phát hành báo giá. 

3. Thời gian và hình thức nộp báo giá: 

Thời gian nộp báo giá: Trước 09h00, ngày 23 tháng 6 năm 2025 qua hai 

hình thức sau: 

- Scan gửi về địa chỉ email (tochucytdp@gmail.com). 

- Bản cứng: Gửi về văn thư Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái 

Nguyên.  

Địa chỉ: Số 971. Đường Dương Tự Minh - Phường Hoàng Văn Thụ - 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại liên hệ: 02083.856.356. 

4. Giá mua sắm: Gồm đơn giá và tổng giá trị sản phẩm hàng hoá. 

Giá đã bao gồm các loại thuế và các chi phí khác liên quan. 

5. Thanh toán: Thanh toán 01 lần bằng hình thức chuyển khoản bằng tiền 

Việt Nam đồng sau khi 2 bên đã ký biên bản thanh lý hợp đồng và nhà cung cấp 

trình đầy đủ các giấy tờ liên quan theo yêu cầu. 

6. Hình thức Hợp đồng: Trọn gói. 

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.  
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8. Tiêu chí lựa chọn: Lựa chọn đơn vị chuyên nghiệp, hàng hoá chất 

lượng tốt, giá cả phù hợp và ưu tiên các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên trân trọng cảm ơn và 

mong nhận được sự hợp tác từ Quý đơn vị./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TC-HC. (Ngân). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Anh 

 



Phụ lục 

(Kèm theo Thư mời số          /TM-KSBT ngày      tháng   năm 2025 

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên) 

STT Tên thiết bị, linh kiện Xuất xứ ĐVT SL Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1 Nước khoáng Lavie đóng bình 18,5 lít Việt nam Bình 15   

2 Chè búp Tân Cương Việt Nam Kg 4   

3 Ruột bút kí nhật Pentel 0.7 Việt Nam Chiếc 20   

4 Pin tiểu Panasonic (Pin mic, đồng hồ) Việt nam Đôi 10   

5 Pin đũa Energizer (điều khiển điều hòa) Việt Nam Đôi 3   

6 Tinh dầu xả cô đặc 1 lít/chai Việt nam Chai 2   

7 Nước lau sàn Sunligth 3,6kg Việt Nam Túi 3   

8 Nước tẩy bồn cầu Okay 960ml Thái Lan Chai 3   

9 Túi nilon đen (Loại 10kg) Việt nam Kg 3   

10 Giấy vệ sinh Watersilk  (12 cuộn/lốc) Việt Nam Lốc 9   

11 Nước rửa chén Sunplay Trà Xanh 750ml Việt nam Chai 2   

12 Găng tay cao su Đông Cầu vồng Size L Việt Nam Chiếc 2   

13 Khăn trải bàn trắng Việt nam Chiếc 05   

14 Giấy lau Siêu âm Việt Nam Kg 01   

15 Nước rửa tay Lifebuoy 500ml Việt Nam Chai 05   

16 Khăn lau tay  sợi bông thấm nước  Việt nam Chiếc 10   

17 Ổ cắm cao cấp LIOA nhíp đàn hồi 06 lỗ Việt Nam Cái 02   

18 Pin tiểu Panasonis (Hộp 10 đôi) Nhật Hộp 01   

19 Tinh dầu xả đậm đặc chai 1 lít Việt Nam Chai 02   

20 Xà phòng giặt Omo 400g ( Giặt trang phục y tế) Việt Nam Túi 10   

21 Đồng hồ treo tường  Kasi HM 380 Việt nam Chiếc 01   

22 Dép nhựa đúc màu trắng ( Đi trong phòng tiêm) Việt Nam Đôi 19   

23 Khay tài liệu 3 tầng  Deli 9217 màu ghi Xám  (Đặt Sổ 

tiêm chủng cho Bệnh nhân) 
Việt nam Chiếc 05 

  

24 Cốc uống nước (bệnh nhân) Việt Nam Chiếc 10   

25 Bút dạ dầu (Ghi ống Huyết thanh Dại) Việt Nam Hộp 03   

26 Bút dạ kinh (Ghi mẫu Xét nghiệm) Việt Nam Hộp 03   

27 Biển Bàn,Kệ  Mika chữ T, KT 24x 15cm Việt Nam Chiếc 03   

28 Thảm xốp trải sàn màu nâu vân gỗ Việt Nam Mét 10   

29 Thùng đựng rác nhựa Song Long loại 60kg (Đặt cửa các 

nhà vệ sinh) 
Việt Nam Chiếc 02 

  

30 Thùng đựng rác nhựa Song Long 10kg (Trong 2 phòng 

Tiêm) 
Việt Nam Cái 02 

  

31 Thảm gai nhựa chùi chân KT: 1m x 1m2  Việt Nam Cái 05   
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32 Bàn chải nhựa (Giặt chiếu, cọ đồ chơi phòng chờ) Việt Nam Cái 05   

33 Nước lau sàn Okay  (02 lít ) Thái Lan Chai 02   

34 Nước tẩy bồn cầu Okay Thái Lan Chai 05   

35 Cây lau nhà Bệnh viện size to (Cán inox – 45cm x 

10cm) 
Việt Nam Cây 02 

  

36 Chổi xương nhựa quét nước Việt Nam Cái 02   

37 Chổi chít quét nhà, cán nhựa dài1m2 Việt Nam Cái 02   

38 Chậu nhựa sâu Việt Nhật 70x26cm.261 Việt Nhật Cái 02   

39 Xô nhựa Duy Tân 20 lít có nắp đậy  Việt Nam Cái 02   

40 Túi Nilon màu Trắng 02 kg  Việt Nam Kg 05   

41 Túi Nilon màu Vàng 10 kg Việt Nam Kg 05   

42 Túi Nilon màu Xanh 10 kg Việt Nam Kg 05   

43 Nước rửa dụng cụ Sunlyght 500ml Việt Nam Chai 10   

44 Găng tay cao su tự nhiên Hợp Thành loại dài 38cm, 

SIZE L 
Việt Nam Đôi 10 

  

45 Chăn hè Sông Hồng vải cotton (180cm  x 210cm) Việt Nam Cái 02   

46 Gối bông Sông Hồng (Vỏ gối vải cotton, lõi bông) Việt Nam Cái 04   

47 Chiếu cói Nam Định khổ 1m2 Việt Nam Chiếc 05   

48 Nước lau kính Sumo 750ml Việt Nam Chai 02   

49 Bàn chải lông cước đánh rửa dụng cụ Việt Nam chiếc 04   

50 Chậu nhựa rửa dụng cụ (Song Long loại 30 lít) Thái Lan chiếc 01   

51 Rổ nhựa to đựng dụng cụ XN Thái Lan chiếc 02   

52 Chổi lông nhựa rửa dụng cụ XN loại nhỏ Việt Nam chiếc 13   

53 Chổi lông nhựa rửa dụng cụ XN loại to Việt Nam chiếc 13   

54 Dép đi trong phòng XN (kín mũi) Việt Nam Đôi 13   

55 Găng tay cao su dài 35cm size M rửa dụng cụ  Việt Nhật đôi 13   

56 Giấy bản khổ to (loại giấy dai để bọc mt) Việt Nam kg 05   

57 Giấy thấm vuông 330mm*330mm Việt Nam tập 28   

58 Khăn bông 30*45 loại tốt (Việt Nam) Việt Nam chiếc 11   

59 Nước Sunlight rửa dụng cụ (chai 750g) Việt Nam chai 11   

60 Xô nhựa (Song Long loại 20 lít) Việt Nam chiếc 01   

60 Xô nhựa (Song Long loại 20 lít) Việt Nam chiếc 01   

61 Chổi lau sàn phòng xét nghiệm Việt Nam chiếc 04   

 Tổng số:  61 khoản      

 Số tiền bằng chữ: 

(Giá đã bao gồm công trả hàng và thuế VAT) 
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